
1

7h Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

Số Chữ
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

Bùi Minh

Cao

Ngô Hoàng

Nguyễn Đình
Nguyễn Đức

Lê Tiến

Đạt

Tên học phần :

Anh

Nguyễn Tuấn

Hiệp

Dương

DT070212

An

Hoàng Hoàng

Đạt

Thời gian

Cảnh

Thái Hữu

30/03/2024

AT200310

Hình thức thi :

AT200401

Vũ Trần Quang

AT200415

San bai

Hoàng Hải

Lê Hồng

Đạt

Đặng Đình

Điểm

DT070108

CT080109

Nguyễn Lý

Dương Trọng

CT080202

DT070202

Vũ Thuỳ

Dương

AT200407

DT070110

Ánh

Không thi

AT200416

Duy

Trần Đức

Nguyễn Duy

Đặng Quốc

AT200412

Anh

Lê Danh

AT200402

CT080110

Dương Khánh

AT200307

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Dũng

Trần Văn Tuấn

Họ đệm 

Đình

AT200218

Duy

CT080120

SBD

Nguyễn Tiến

AT200410

Số TC :

DT070206

Dũng

Nguyễn Văn

Đạt

Giáo dục thể chất 1 Mã học phần :

Hiệp

CT080107

Duy

Nguyễn Văn Công

Đạt

CT080215

Phan Tiến

Lưu Hoàng

DT070103

Hải

DT070208

DT070210

Đạt

Đức

Mã SV

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Ngày thi :

Phạm Anh

Năm học 2023-2024 học kỳ 1 - Thi lại A20C8D7

Trần Quốc

AT200404

Vũ Hữu
Đạt

Duy

Anh

Vũ Thành

Đặng Hoàng

Nguyễn Khắc Hoàng

An

Đức

AT200409

AT200306

Chí

Dương Văn
Đăng

Lê Thành

Phan Thanh

Cường

DT070113

AT200118

CT080113

AT200219

Thực hành

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CT080217

DT070207

CT080112

DT070115

Đức

Bảo

Đông

Anh

Trần Trường

Dương

Phạm Quang

Ký tên

ATQGTC1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐIỂM THI KÈM THEO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

CT080101

CT080114

STT Ghi chúTên



Số ChữThời gian ĐiểmHọ đệm SBD Mã SV Ký tênSTT Ghi chúTên

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

AT200437

AT200351

Minh

CT080124

Mạnh

Kiên

Huy

CT080131

Phan Đức

Bùi Đức

AT200425

DT070227

Kiên

CT080137

CT080152

Phan

CT080227

Nguyễn Duy

PhúcCT080148

CT080145

DT070238

CT080125

CT080127

Không thi

Hưng

Kiên

AT200439

Nguyễn Ngọc

CT080235

Đỗ Quang

Nguyễn Long

Bùi Trung

Lê Vũ Nhật

Phi

Nguyễn Trung

DT070138

AT200332

Đào Minh

Phạm Quang

Hùng

Quang

Trịnh Trung

Hưng

Đặng Hồng

Lê Văn

Kiên

Bùi Thành

Phạm Hải

CT080146

AT200427

Khánh

Huy

AT200331

Nguyễn Bá Phúc

Trương Công
Trần Quang

AT200227

Minh

Quang

Long

Minh

AT200444

CT080140

Nguyễn Thiều Nhật

Ninh

AT200325

Phú

Đinh Đức

Nguyễn Minh

Khánh

Khoa

AT200429

Kiên

Nam

DT070226

DT070129

Lê Việt

CT080130

DT070228

Kiếu

Nguyễn Bảo

Sơn

Trần Minh

Lân

CT080244

Huy

Nguyễn Quang

Trần Hà

Lê Văn

Phát

DT070235

DT070120

Dương Ngọc

DT070125

Nguyễn Mạnh

AT200220

Mạnh

AT200443

Đặng Công

Dương Trung

Huy

Ngô Hoàng

Quốc

Quang

Nguyễn Đình

CT080245

Khánh

Hùng

AT200434

Trần Nhật

Nguyễn Văn

Hoàng

CT080126

DT070130

Nguyễn Ngọc

Minh

Không thi

Huy

CT080138

AT200426

CT080139

Lê Hoàng

Lã Duy

Hoàng Quang

Nguyễn Trường

Nguyễn Chung

Trần Hồng

Nguyễn Tuấn

Sáng

Hiếu

Hoàng

CT080233

Kiên



Số ChữThời gian ĐiểmHọ đệm SBD Mã SV Ký tênSTT Ghi chúTên

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 113
Hà Nội, ngày      tháng     năm 20

Giáo viên chấm thi 1 Giáo viên chấm thi 2 Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Quốc

AT200356

AT200153

Văn

AT200460

Khương Xuân

Nguyễn Đình

Đỗ Anh

Tài

Tùng

DT070143

Trịnh Bá Trường

CT080262

Thụy

Nguyễn Trọng

Vân

AT200156

Bùi Dương Đức

Đàm Tường

Sơn

Tú

AT200152

Nguyễn Văn

CT080161

Thức

AT200264

Tuấn

Phạm Quang

AT200454

DT070248

AT200155

Trường

Tân

Phạm Phú

Trần Văn

Tân

Trần Trường

AT200364 Nguyễn Viết

DT070244

Thịnh
Thi

Trung

Thanh

AT200353

Dương Duy

Thông

AT200265

Vũ Quốc Việt

DT070247

Sơn

Thái

CT080247

Trần Minh

Trương Quốc

Việt

Lê Khánh

Tùng

AT200252

AT200262

Tuấn

AT200355

Nguyễn Đức

Tuân

Lê Bá

Lê Vi Hồng

Thanh

CT080250

AT200167

La Quang

Kim Đình

AT200465

AT200455

AT200462

AT200466

Tuân

Đỗ Anh

AT200266

Sơn

AT200461

Thái

Lê Đăng

Văn

Trung

Vũ Duy

Vũ Đức

Thanh

DT070242

Nguyễn Đức

Vinh

AT200362

Lê Hoàng

Ngân Bá Hoàng

Đỗ Hồng

AT200450



1

7h Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

Số Chữ
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

AT140601

AT190309

AT190504

AT190108

Bách

Đạt

Anh

Lê Bá

Cao Đăng

Phạm Đức

Đức

CT070112

30/03/2024

Trần Ngọc

CT070207

Đạt

Đức

CT070111 Đằng

DT060107

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

AT190401

AT190508

Lê Văn

Nông Thái

CT050404

Cường

Anh

AT190305

Anh

Nguyễn Văn

Công

Phạm Vân

Đức

AT190311

Bình

Nguyễn Kim

Anh

CT070106

An

AT190310

AT190312

Mã SV

Bình

Hoàng Trọng Tài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

AT190313

AT190512

Nguyễn Huy

AT190304

Đoàn

Nguyễn Trọng

AT190212

Cầu

San bai

Không thi

Tên

CT070104

AT190106

AT190302

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Năm học 2023-2024 học kỳ 1 - Thi lại A19C7D6

Đoàn Hoàng

Nguyễn Văn

DT020114

CT070306

CT070209

Dũng

Nguyễn Tiến

Cường

Nguyễn Cao

Nguyễn Việt

Mã học phần :

Không thi

Phan Thành

DT060201

Nguyễn Việt

Trương Quốc

Trần Quốc

Tên học phần :

Anh

Chiến

Đức

Hoàng Bá

Đạt

Đạt

Ghi chú

AT190506

Nguyễn Văn Gia

Số TC :

Vũ Tuấn

Anh

Vũ Văn

Ngô Minh

Đạt

AT190204

Hoàng Sỹ

Trần Xuân

Anh

Đàm Chí
Đức

Họ đệm 

Nguyễn Thành

Lê Anh

Không thi

DT060106

CT070205

Hoàng Quốc

Chương

Thời gian

Bảo

Anh

AT190408

AT190412

Doanh

Không thi

Ngày thi :

Trần Đăng

Dương Ngô Nam

SBD

AT190407

AT190104

Trần Hồng

Anh

Đặng Hoàng

Đạt

Bảo

Chính

AT190114

Nguyễn Thị Quỳnh

Điểm

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐIỂM THI KÈM THEO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Hình thức thi :

STT

Thực hành
Giáo dục thể chất 3

DT060210

Ký tên

ATQGTC3



Số ChữMã SV Tên Ghi chúHọ đệm Thời gianSBD
Điểm

STT Ký tên

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

CT060415

AT190218

Doãn Trung

DT060119

Huy

CT070227

Phạm Bảo

Nguyễn Minh

Nguyễn Thế

Hiếu

Hoàng

DT060222

AT190120

Hoan

AT190117

Nguyễn Ngọc

Hoàn

Huy

Trần Huy Hoàng

CT070212

Nguyễn Văn

Hưng

AT190417

Lê Quốc

Lê Duy

CT070314

AT190420

Nguyễn Anh

Dũng

Trần Danh Đức

AT190315

Nguyễn Văn

CT070313

Duy

Phạm Đức

Duy

Hiếu

Giang

Vũ Huy

Dũng
Trần Hoàng

Trần Tiến

DT060118

Giang

AT170411

Hoàng Bá

Trịnh Quang

Giáp

Hà Phương

CT070122

CT070215

Trần Quang

AT190220

AT190127

Triệu Hà

Không thi

Hoàng Đình

Đỗ Hoàng

Tô Khắc

Nguyễn Vũ

Hoàng

Dũng

AT190221

AT190213

DT060110

CT070115

DT060221

Hải

Huy

CT070120

AT190261

DT060121

Giang

Hải
Hà

Lữ Tùng

CT070126

Dương

DT060127

Tạ Văn

Giáp

CT070118

Bùi Minh

AT190318

Giáp

Hải

Phan Trọng

Duyên

Huy

Hiếu

DT060114

Giáp

Huy

DT060112

AT190316

AT190225

Hiển
Trần Trung

CT070325

AT190523

DT060216

Bùi Ngọc Việt

DT060117

Không thi

AT190421

Hà

Duy

Trần Trọng

Hoàng

Phạm Quang

AT190423

AT180316

Hà

DươngPhạm Hoàng

Hùng

Lê Đức

Dương

Lê Đức

Duy

AT190518

Hậu

Đinh Hồng

Phạm Đức

Mai Đức

Phan Xuân

CT070216

Hiển

Bùi Văn

Nguyễn Minh

Nguyễn Văn

Nguyễn Tuấn

Hiếu



Số ChữMã SV Tên Ghi chúHọ đệm Thời gianSBD
Điểm

STT Ký tên

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 113

114 114

115 115

116 116

117 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 124

125 125

CT070139

Bùi Duy

CT070233

Nguyễn Huy Hải

Linh

Nguyễn Văn

CT070136

Nam

AT190434

Hoàng

Mến

CT070232

KhánhPhan Duy

Phong

Nhật

Phong

Nhi

AT190140

Mạnh

CT070138

CT070142

Trịnh Đắc Nhật Minh

AT190332

AT190535

Vũ Văn

AT190534

CT070239

DT060229

Nguyên

DT030130

Minh

Nguyễn Gia
Phúc

DT060232

DT060235

Long

DT060139

Nguyễn Huy

Khanh

Quách Văn

Nguyễn Bình

Trần Minh

Khải

Nguyễn Tuấn
Nguyễn Hồng

CT070137

Vũ Duy

AT190128

Kiên

Phúc

Nguyễn Thành

Khang

Nguyễn Mạnh

Nguyên

Đào Quang

AT190337

Nhật

Trần Công

Nhật

Minh

Vi Phương

AT190540

Dương Đức

Nam

Phạm Xuân

Nguyễn Trung
Lân

Không thi

Đỗ DanhAT160145

Nguyễn Quý

Trần Hoàng

Lực

Nguyễn Thị Linh

Quản Xuân
AT190228

AT190134

DT060228

Phong

Nguyễn Minh

Nam

CT070143

DT060230

Đỗ Lương

Nguyễn Ngọc

Phạm Hữu

AT190436

CT070339

DT060234

Phạm Quang

Nam

Minh

Ngọc

Kiên

AT190538

Lê Thị Trà

DT060130

Đỗ Thị

My

DT060231

Vũ Diệu

Nam

Khánh

Đỗ Hoàng Giang
AT190536

Năng

Mạnh

Bùi Thị

CT070234

AT190437

Lã Phương

AT190137

CT070338

CT070133

Dương Văn

Trần Đức

Không thi

Minh

DT060237

AT190135

Mạnh

Nguyễn Chung

Minh

AT190232

Khải

AT190528

Tạ Đức

AT190335

Phước

Hoàng Văn Nên

Nguyên



Số ChữMã SV Tên Ghi chúHọ đệm Thời gianSBD
Điểm

STT Ký tên

126 126

127 127

128 128

129 129

130 130

131 131

132 132

133 133

134 134

135 135

136 136

137 137

138 138

139 139

140 140

141 141

142 142

143 143

144 144

145 145

146 146

147 147

148 148

149 149

150 150

151 151

152 152

153 153

154 154

155 155

156 156

157 157

158 158

159 159

160 160

161 161

162 162

163 163

164 164

165 165

166 166

167 167

168 168

169 169

Trần Hoàng

Thành

Nguyễn Tiến

Đoàn Văn

Tân

Sơn

Thái Hữu

Phạm Công

Đặng Chí

CT070254 Thu

Thân

Bùi Hữu

CT070157

Nguyễn Đình

Sơn

CT070251

Thành

Tài

Sơn

Quân

Quang

CT070244

Hoàng Tiến

Tấn

Nguyễn Hồng

Phương

Trần Thị Thu

Toàn

Phương

Phạm Tiến

Nguyễn Anh

Quân

Nguyễn Văn

Lê Hoàng

Quân

DT060143

AT190543

AT190349

Thiện

Trịnh Nam

CT070147

Quyến

AT190347

AT190248

Thiệp

AT190144

Phương

Thuận

Trần Đức

AT190149

Hoàng Văn

CT070156

Trần Đức

Tiến

Sang

Thắng
Thắng

Nguyễn Anh

Lê Đức

Tạ Tùng

Thương

CT070151

AT190143

Trung

Nguyễn Xuân

Tài

Sơn

Quý

Nguyễn Anh

AT170743

CT070145

Lù Văn

Phương

AT190551

Thiện

Hòa Quang

CT070252

AT190441

CT070249

Thụ

Sơn

Thảo

Lê Bảo

CT070152

AT130245

AT190352

Quân

Vũ Hải

AT190444

AT190442

Nguyễn Nam

Thái

Nguyễn Văn

Nguyễn Đình

CT070150

AT190440

CT070347

Lê Văn

Hoàng Văn

Lê Chí

Nguyễn Đình

CT070351

AT190148

AT190151

Vũ Thị Hoài

Thái

AT190549

Quân

CT070248

CT070352

Tài

AT190547

Hoàng Văn

ThuầnĐỗ Minh

Nguyễn Đức

Nguyễn Thị Phương

CT070353

DT060251

CT070256

CT070346

Thắng

Nguyễn Trung

AT190239

AT190244

CT070340

AT190542

Vi Đức

Ngô Tuấn

Trần Duy Thái



Số ChữMã SV Tên Ghi chúHọ đệm Thời gianSBD
Điểm

STT Ký tên

170 170

171 171

172 172

173 173

174 174

175 175

176 176

177 177

178 178

179 179

180 180

181 181

182 182

183 183

184 184

185 185

186 186

187 187

188 188

189 189

190 190

191 191

192 192

193 193

194 194

195 195

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Giáo viên chấm thi 1 Giáo viên chấm thi 2 Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

AT190251

Tuấn

Bùi Quang

Không thiĐỗ Văn

Việt

Phạm Đức

Trần Mậu Quốc

AT190259

AT190255

AT190558

Trường

Nguyễn Long

Văn

Chu Minh

Vũ

Phan Văn

Vĩnh

Vũ

Vũ Anh

CT070158

CT070362

DT060250

Lê Văn

Vũ

Vĩnh

Nguyễn Công

CT070361

Tùng

DT060151

Phạm Phan Bá

AT190357

AT190254

DT060248

Việt

Nguyễn Tuấn

DT030247

Ngô Tuấn

Tuân

Trường

Nguyễn Văn

Tuyền

AT190258

Vinh

AT190356

Việt

Vỹ

Nguyễn Vũ Thành

Tùng

Tuấn

Phạm Thanh
Phạm Trần Khánh

AT190159

AT190459

Việt
Nguyễn Đình

AT190360

Nguyễn Anh

Hoàng Lý Đức

Nguyễn Văn

CT070264

Đặng Chí

AT190155

AT190355

Nguyễn Trung

CT070262

CT070261 Hoàng Hữu

Nguyễn Duy

Tuệ

Nguyễn Hoàng

Vũ
Vũ

Vinh

CT070265

CT070163

AT190358

Tùng

Tùng



1

9h Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

Số Chữ
1 5

2 8

3 9

4 13

5 15

6 18

7 20

8 21

9 22

10 23

11 26

12 28

13 29

14 31

15 32

16 33

17 34

18 36

19 48

20 49

21 50

22 51

23 52

24 57

25 59

26 61

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Giáo viên chấm thi 1 Giáo viên chấm thi 2 Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

DT050218

Quân

CT060244

Tuyển

Huy

Phong

CT060224

Tú

Bùi Minh

DT030134

CT060233

Nguyễn Đình

Ngày thi :

Linh

La Gia

Điểm

DT050114

CT060418

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

CT060210

Khoa

CT040422

Lê Hoài Khánh

Mã học phần :

CT060132

Đào Văn

Quân

Minh

DT050135

CT060340

CT060120

Khánh

Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Sùng A

Trần Việt

Kỷ

Dương

DT050233

Trình

Phan Hồng

CT060231

DT050132

Lê Nguyễn Minh

Nguyễn Phương

Tống Nguyên Thái

DT050120

Mã SV

Đào Quang

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Nguyễn Hải

Sân tập

DT050232

Nguyễn Thảo

DT050230 Nguyễn Quốc

Thời gian

Tùng

CT060443

Nguyễn Thế

Chi

Linh

Nguyễn Quang

Nguyễn Quang

Nguyễn Thành

CT060404

Số TC :

CT060430

Phạm Thế

30/03/2024

Năm học 2023-2024 học kỳ 1 -  Thi lại C6D5

Thu

DT050208

Quang

Nguyễn Quang

Tên

Phạm Hồng

Nguyễn Nho Quang

Dương

Ngô Thị Thùy

Nguyễn Văn

Hùng

Quân

DT050224

Thực hành

Tiến

ATQGTC5

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐIỂM THI KÈM THEO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Phúc

CT060425

Hình thức thi :

Mai Hữu

Họ đệm Ghi chúKý tên

Giáo dục thể chất 5 - Cầu lông

CT060320

Trường

Tên học phần :

SBDSTT

Tường



1

9h Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

Số Chữ
1 12

2 16

3 19

4 24

5 39

6 41

7 43

8 46

9 47

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Giáo viên chấm thi 1 Giáo viên chấm thi 2 Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐIỂM THI KÈM THEO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Năm học 2023-2024 học kỳ 1 -  Thi lại C6D5

Tên học phần : Giáo dục thể chất 5 - Cờ vua Mã học phần : ATQGTC5 Số TC :
Ngày thi : 30/03/2024 Hình thức thi : Thực hành Sân tập

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Thời gian Ký tên
Điểm

Ghi chú

CT050418 Trần Huy Hiệu
DT030222 Nguyễn Khắc Khải
CT060219 Phạm Xuân Khánh

CT060323 Lê Văn Minh

CT060433 Nguyễn Văn Quyết
CT060336 Nguyễn Hoàng Sơn

Không thi

CT050443 Đinh Sơn Tây

CT050247 Nguyễn Đức Thịnh
DT040249 Nguyễn Quang Thịnh



1

9h Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

Số Chữ
1 2

2 3

3 25

4 27

5 42

6 45

7 54

8 56

9 58

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Giáo viên chấm thi 1 Giáo viên chấm thi 2 Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐIỂM THI KÈM THEO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Năm học 2023-2024 học kỳ 1 -  Thi lại C6D5

Tên học phần : Giáo dục thể chất 5 - Bóng bàn Mã học phần : ATQGTC5 Số TC :
Ngày thi : 30/03/2024 Hình thức thi : Thực hành Sân tập

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Thời gian Ký tên
Điểm

Ghi chú

CT060104 Nguyễn Hiền Bách

CT060304 Trần Việt Bảo
CT050134 Nguyễn Ngọc Minh

CT060325 Nguyễn Thị Trà My

CT060238 Trần Đức Sơn
CT040143 Phạm Ngọc Thanh

CT060144 Bùi Anh Tuấn
CT060243 Nguyễn Minh Tùng

CT060343 Nguyễn Quang Tùng



1

9h Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

Số Chữ
1 1

2 4

3 6

4 7

5 10

6 11

7 14

8 17

9 30

10 35

11 37

12 38

13 40

14 44

15 53

16 55

17 60

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Giáo viên chấm thi 1 Giáo viên chấm thi 2 Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐIỂM THI KÈM THEO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Năm học 2023-2024 học kỳ 1 -  Thi lại C6D5

Tên học phần : Giáo dục thể chất 5 - Bóng đá Mã học phần : ATQGTC5 Số TC :
Sân tập

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên

DT050101 Phạm Văn An

Ngày thi : 30/03/2024 Hình thức thi : Thực hành

Thời gian Ký tên
Điểm

Ghi chú

CT060403 Trịnh Văn Bình

CT060205 Thân Nhân Chính

DT050206 Nguyễn Minh Đức

CT060111 Vũ Công Hậu

CT060213 Nguyễn Minh Hiếu

DT050212 Phạm Văn Hưng

CT060218 Nguyễn Tuấn Khải

CT060130 Nguyễn Huy Phúc

AT130245 Nguyễn Đình Quang

CT060133 Nguyễn Xuân Quí

CT060432 Lê Viết Quý

CT060135 Đinh Bảo Sơn

CT060436 Nguyễn Xuân Thanh

CT060442 Thái Anh Tú

DT050234 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

DT050236 Phạm Ngọc Tuyên



2

Ca thi : 7h30 Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

Số Chữ
1 1

2 2

3 3

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Giáo viên chấm thi 1 Giáo viên chấm thi 2 Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Đức Khánh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đề số 

31/03/2024

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Mã học phần : Số TC :
Hình thức thi :

Năm học 2023-2024 học kỳ 1 - Thi lại AT17

Nguyễn Văn
AT160145

AT170752 Không thi

SBD

Ngày thi :

ATATTT3

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Điểm
Ký tênTên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lực

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐIỂM THI KÈM THEO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Chuyên đề Công nghệ phần mềm an toàn
201-TA2

Ghi chú

Trường

AT170747 Không thi

Tên học phần :

STT

Đỗ Danh

Họ đệm Mã SV Thời gian

Báo cáo

Thiện



3

Ca thi : 8h Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

Số Chữ
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Giáo viên chấm thi 1 Giáo viên chấm thi 2 Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Đề số 

AT130404

Nguyễn Thảo

AT170125

Thịnh Không thi

Phan Văn

Hiếu

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐIỂM THI KÈM THEO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Nguyễn Đình Hoàng Anh

AT170617

Mã SV

AT140440

Điểm

Lê Quốc

ThắngLê Chiến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Không thi

Huy

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

AT170549

Trần Trung

Năm học 2023-2024 học kỳ 1    -    Đợt thi : Thi lại AT17

AT140401

Hiển

AT170729

Nguyễn Ngọc

401_TA3

Trần Gia

Ngày thi :

Số TC :

AT170317

Thời gianSBD

Bảo

Dương Trung

Ký tên

ATATAM6

Chương

Họ đệm 

31/03/2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

AT170303

Tên

Anh

Hình thức thi :

Lưu Quốc

Tên học phần : Mã học phần :Quản trị an toàn hệ thống

AT170506

Ghi chú

Ly

Thực hành



3

Ca thi : 7h30 Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

Số Chữ
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Giáo viên chấm thi 1 Giáo viên chấm thi 2 Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

CT040343

Vũ

Hưng

Nguyễn Hồng

Bùi Quốc

Hùng

Trương Quang

Thương

Thời gian

Nghĩa

CT040230

Hải

CT040346

Minh

Mã SV

202_TA2

Tên

Anh

CT040231

CTCTHT31

Huy

CT040444

Nguyễn Văn

Hà Quang

Tiến

Thành

Bùi Quốc Việt

CT040335

Toàn

Minh

CT040306

Nguyễn Khánh

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Ghi chú

31/03/2024

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐIỂM THI KÈM THEO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

CT040224 Trần Ngọc

Vũ Văn

Số TC :

CT030160

STT

CT040414

Hồ Mạnh

Phùng Hoài

Phú

CT040310

Huỳnh
Mạnh

CT020123

CT040123

Phạm Trường

Dương

Sơn

Hưng

Mã học phần :

CT040331

Báo cáo

Điểm

CT040103

Tên học phần :

CT040235

Chung

CT040354

Đạt

Đề số 

Đăng

CT030405

VũTrần Đăng

Vũ Hoàng

CT040125

Nguyễn Đức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thắng

Vũ

Nguyễn Trương Trường

Trương Văn

Đỗ Thanh

CT040345

CT040350

CT040455

CT040338

Nguyễn Tuấn

Lê Minh

Nguyễn Phúc

CT040148

Chu Duy

Ninh

Trần Đức

Lê Quý

Hồ Minh

Lê Tất

CT040249

Ký tên

Quý

CT040316

Nguyễn Duy

Nguyễn Hoàng
CT040113 Duy

Năm học 2023-2024 học kỳ 1 - Thi lại CT4

CT040439

Bình

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Thông

Hình thức thi :

Trần Quang

Họ đệm 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CT040115

Trần Thị Hoài

An toàn và bảo mật trong phát triển PM di động

CT040424

Ngày thi :

SBD



3

Ca thi : 7h30 Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

Số Chữ
1 1

2 2

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Giáo viên chấm thi 1 Giáo viên chấm thi 2 Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPHÒNG KT&ĐBCLĐT

CT030310

ĐiểmHọ đệm 

202_TA2

STT

Tên học phần : CTCTKM16

Tên

Tối ưu phần mềm nhúng

Ngô Đức

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐIỂM THI KÈM THEO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Báo cáo

CT030306

Ký tên

Ngày thi :

Số TC :

Đề số SBD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMHỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Năm học 2023-2024 học kỳ 1 - Thi lại CT4
Mã học phần :

Mã SV

Duy

Hình thức thi :

Vũ Trọng

31/03/2024

Ghi chú

Chính

Thời gian


